
PHIẾU BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG
(Kiến thức: Nhân chia với số có 2 chữ số, tính trung bình cộng)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Kết quả của biểu thức 25 × 59 × 4 là:

A. 5 800 B. 5 900 C. 1 000 D. 2 500

Câu 2. Lan mua 20 quyển vở hết 160 000 đồng. Huệ mua 15 quyển vở cùng loại. Số tiền Huệ
phải trả là:

A. 120 000 đồng B. 80 000 đồng C. 150 000 đồng D. 100 000 đồng

Câu 3. Tìm x, biết: x : 32 = 105
A. x = 3 250 B. x = 3 360 C. x = 3 500 D. x = 3 150

Câu 4. Giá trị của biểu thức 1 500 : 30 × 12 là:
A. 250 B. 50 C. 600 D. 1 800

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 tấn 8 kg = ... kg là:
A. 5 800 B. 5 080 C. 5 008 D. 58

Câu 6. Tích của 1 052 và 45 là:
A. 47 340 B. 47 330 C. 46 340 D. 52 100

Câu 7. Phép chia 15 200 : 40 có kết quả là:
A. 38 B. 308 C. 380 D. 300

Câu 8. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:
A. 120 × 20 B. 72 000 : 30 C. 48 × 50 D. 5000 : 2

Câu 9. Trung bình cộng của hai số là 150. Biết số bé là 120. Số lớn là:
A. 30 B. 180 C. 270 D. 150

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Tính nhẩm:

300 × 40 = 

250 × 20 = 

42 000 : 70 = 

6 400 : 800 = 

Bài 2. Đặt tính rồi tính:
1 234 × 25 52 640 : 32 3 405 × 28



Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 125 × 23 × 8 b) 365 × 12 + 365 × 88

Bài 4. Tìm x, biết:

a) x × 45 = 15 750 b) 24 000 : x = 80

Bài 5.
Một kho hàng ngày đầu nhập về 15 tấn gạo. Ngày thứ hai nhập về gấp đôi ngày đầu. Ngày thứ ba
nhập về bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày kho hàng nhập về bao
nhiêu tấn gạo?
Bài giải

Bài 6.
Nhà trường mua 15 bộ bàn ghế cho học sinh. Biết giá tiền một cái bàn là 450 000 đồng, giá tiền
một cái ghế là 150 000 đồng. Hỏi nhà trường mua số bộ bàn ghế đó hết tất cả bao nhiêu tiền?
Bài giải


